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Trường Tiêu học  Lý Nhơn.
Kiểm tra định kì giữa học kì I
Hướng dẫn chấm Tiếng Việt ( Viết )
Năm học: 2024-2025
Lớp 4. Đề 2
*Thể loại: Miêu tả ( 10 điểm )
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm

	
	1.5 điểm
	     1điểm
	0.5 điểm
	0 điểm

	Nội dung mở bài
(Tối đa: 1 điểm)
	
	Giới thiệu  được  một câu chuyện đúng nội dung đề bài theo cách gián tiếp. 

tiếp.
 
	Giới thiệu  được  một câu chuyện đúng nội dung đề bài theo cách trực  tiếp.
	Không làm hoặc làm sai yêu cầu




	Nội dung thân bài (Tối đa: 4.5 điểm)
	Ý 1
	Chọn kể được 3 – 4 sự việc chình  của câu chuyện và nêu được 3-4 chi tiết tả về hình dáng của nhân vật ; biết phát triển ý thành câu văn có hình ảnh, cảm xúc.
Chọn tả  được 3 – 4 đặc điểm về hình dáng của nhân vật ; biết phát triển ý thành câu văn có hình ảnh, cảm xúc,  biết dung hình ảnh so sánh,..
	Chọn kể được 2 – 3 sự việc chình  của câu chuyện và nêu được 2-3 chi tiết tả về hình dáng của nhân vật ; biết phát triển ý thành câu văn nhưng chưa  có hình ảnh, cảm xúc
Chọn tả được 2 – 3 đặc điểm về hình dáng của nhân vật ; biết phát triển ý thành câu văn nhưng chưa  có hình ảnh, cảm xúc hay so sánh
	Chọn kể được 2 – 3 sự việc chình  của câu chuyện và nêu được 2-3 chi tiết tả về hình dáng của nhân vật ;   nhưng chưa  có hình ảnh, cảm xúc hay ý so sánh.
Chọn tả được  2-3  đặc điểmt  về hình dáng của nhân vật ;  nhưng chưa  có hình ảnh, cảm xúc hay ý so sánh
	Không kể được
 sụ việc của câu 
chuyện đã diễn ra.

	
	Ý 2
	Chọn tả  được 3 – 4 đặc điểm về hình dáng của nhân vật ; biết phát triển ý thành câu văn có hình ảnh, cảm xúc,  biết dung hình ảnh so sánh,..
	Chọn tả được 2 – 3 đặc điểm về hình dáng của nhân vật ; biết phát triển ý thành câu văn nhưng chưa  có hình ảnh, cảm xúc hay so sánh
	Chọn tả được  2-3  đặc điểmt  về hình dáng của nhân vật ;  nhưng chưa  có hình ảnh, cảm xúc hay ý so sánh
	Không tả được  
đặc điểmt  về 
hìnhdáng của
 nhân vật trong câu chuyện

	
	Ý 3
	Có ít nhất 3-4 câu văn nêu được  lời nói của nhân vật trong câu chuyện .
	Có ít nhất 2-3 câu văn nêu được lời nói của nhân vật trong câu chuyện
	Có ít nhất 1câu văn nêu được lời nói của nhân vật trong câu chuyện
	Không có câu 
văn nào nêu được lời nói 
của nhân vật 
trong câu chuyện

	Nội dung kết bài 
(Tối đa: 1 điểm)
	
	
	Kết bài nêu được tình  cảm,  suy nghĩ  về nhân vật chính  hay bài học về nội dung câu chuyện theo cách mở rộng
	Kết bài nêu được tình  cảm,  suy nghĩ về nhân vật chính hay bài học về nội dung câu chuyện theo cách không  mở rộng
	Không làm hoặc 
làm sai yêu cầu

	Kĩ năng dùng từ
 (Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	
	Dùng từ đúng ngữ cảnh
	Dùng một số từ sai ngữ cảnh

	Kĩ năng viết câu (Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	
	Viết câu đúng
	Viết sai ngữ pháp một số câu

	Kĩ năng viết đoạn (Tối đa: 0.5 điểm)
	
	
	
	Có kỹ năng viết đoạn văn, sắp xếp ý trong đoạn theo trình tự hợp lí
	
Ý lộn xộn

	Chính tả 
(Tối đa: 1 điểm)
	
	
	Không sai quá 3 lỗi chính tả
	Sai  từ  4 đến  5 lỗi chính tả
	Sai hơn  6 lỗi chính tả trở lên

	Sáng tạo
 (Tối đa: 1 điểm)
	
	
	Sáng tạo trong dùng từ, viết câu; sắp xếp ý mạch lạc)
	Nêu rõ mức độ yêu cầu
	Chưa sáng tạo trong cách dùng từ, sắp xếp ý chưa mạch lạc.







Trường Tiểu học Lý Nhơn.
                         
  Kiểm tra định kì giữa học kì I
Năm học: 2024-2025
                                                      Môn Tiếng Việt.  
                                                       Bài : Đọc hiểu.  Đề  2
                                CHIẾC DIỀU SÁO
Chiến lớn lên ở làng quê. Chiến rất khỏe mạnh, chăm học, chăm làm.  Chiến ham mê chơi diều. Còn bà, sau một ngày làm việc mệt nhọc, bà bắc chõng ra sân hóng mát, lòng thanh thản. Bà lắng nghe tiếng sáo ngân nga, nhận ra tiếng sáo của Chiến ngọt ngào và vi vút nhất.
Thế rồi, Chiến nhập ngũ. Suốt mười năm bà sống khắc khoải trong nỗi thương nhớ và chờ đợi. Ngày Chiến về, bà đã bị lẫn nên không nhận ra anh. Chiến ôm chầm lấy bà, nhưng bà giãy nảy đẩy anh ra. Chiến ngỡ ngàng, sụp xuống quỳ lạy bà, nước mắt ròng ròng. 
Mùa thả diều lại đến. Một buổi chiều, khi bà đang ngồi ở chõng thì Chiến về, mang theo một đoạn tre và nói:
- Con vót cái diều chơi bà ạ.
Bà nhìn đoạn tre, nhìn Chiến một lúc. Bà lần đến, rờ lên đầu, lên vai anh hỏi:
- Chiến đấy thật ư con?
Chiến vứt chiếc nan diều vót dở, ôm chầm lấy bà, thương xót bà đến thắt ruột, bà lập cập kéo Chiến xuống bếp, chỉ lên gác bếp nói:
- Diều của con đây cơ mà!
Chiến ôm bà vào lòng, rưng rưng nước mắt hạnh phúc vì bà đã nhận ra Chiến.
Chiều hôm ấy, Chiến mang diều đi chơi. Bà lại lần ra chõng nằm hóng mát như ngày nào. Trong tiếng sáo ngân nga, lòng bà vui và đi vào giấc ngủ.
Theo Thăng Sắc
Sách  ôn luyện Tiếng Việt 4.
Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam










	Trường Tiểu học Lý Nhơn 
Họ và tên:................................………..
Lớp 4:
Ngày thi: ....................
	Kiểm tra định kì giữa học kì I.
Năm học: 2024 -2025
Khối 4 . Đề 2
Môn: Tiếng việt ( Đọc hiểu)
Thời gian: 35 phút
	Chữ kí giám thị


	Điểm



	Nhận xét của giáo viên
...….……………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………
	Chữ kí giám  khảo






	………/8 đ

.........../0,5đ 





….…./0,5đ





…...../0,5đ






............/0.5đ
















…......./1đ






….…../1đ





............/1đ





............/0.5đ




.........../0,5đ





............/ 1 đ






............/1đ





         
  

          

	    PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC SINH.
 Em hãy đọc thầm bài: “ Chiếc diều sáo”. Rồi làm các bài tập sau:
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái với ý trả lời đúng.
     Thuở nhỏ, Chiến là một cậu bé như thế nào?
A. Khỏe mạnh, chỉ biết ham chơi không giúp gì cho bà.
B. Ốm yếu, vâng lời bà, không thích chơi diều.
C. Khỏe mạnh, chăm học, chăm làm, ham mê chơi diều. 
D. Khỏe mạnh, chăm làm, chỉ ham mê chơi đá bóng.
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào  
     Mười năm Chiến đi bộ đội và ngày anh trở về thì bà như thế nào?
A. Bà bị lẫn.
B. Bà bị bệnh nặng.
C. Bà không nhận ra Chiến.
D. Bà vui mừng, ôm chầm Chiến vào lòng.
Câu 3:  Đánh dấu x vào           trước ý trả lời đúng
     Vì sao Chiến sụp xuống quỳ lạy, nước  mắt ròng ròng? 
A. Vì bà đã đẩy Chiến ra, không cho ôm bà.                                
B. Vì Chiến thương bà sống một mình.  
C. Vì quá lâu, Chiến không về thăm bà.      
D. Vì Chiến không giúp gì cho bà khi già yếu.
Câu 4: Nối câu hỏi ở cột A phù hợp với ý trả lời ở cột B.

	                                    A
	                         B

	


Nhờ đâu mà trí nhớ của bà hồi phục và nhận ra Chiến?
	    
      a.  Chiến đi bộ đội về, mang lại cho bà nhiều  niềm vui bất ngờ.


	
	     
      b.  Mùa thả diều đến, Chiến lại chơi thả diều như những ngày còn nhỏ         

	
	     
      c. Bác sĩ giỏi điều trị cho bà.   
     

	
	     d. Chiến chăm sóc cho bà tận tình.






Câu 5:  Em đã làm gì để thể hiện lòng yêu thương ông bà? Sau khi làm việc đó em cảm thấy như thế nào?
[image: ] 




Câu 6:  Bài đọc: “ Chiếc diều sáo ” muốn nói với em điều gì? 
[image: ]   


Câu 7: Theo em An là một cậu bé như thế nào?

Câu 7: Nếu là Chiến, em sẽ làm gì và nói gì khi bà tỉnh lại?
[image: ]




Câu 8: Đánh dấu x vào        trước ý đúng.
              Nhân hậu có nghĩa là gì gì?
       A. Hiền lành và ôn hòa.                          B. Hiền và giàu lòng thương người.              
       C. Gắn bó tình cảm với nhau                  D. Ăn ở có tình có nghĩa.
Câu 9: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
         Trong câu sau: “Chiến lớn lên ở làng quê.” Có những danh từ nào?
A. Chiến, làng, quê            B. Chiến, lớn, ở.           C.  Lên, ở. quê        D. Làng, lớn, quê

Câu 10:  Em hãy đặt một câu có sử dụng tính từ để nói về Chiến  trong bài: “ Chiếc diều sáo”
[image: ]
Câu 11: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 2 đến 3 câu có sử dụng biện pháp so sánh để nói về chủ đề: Mảnh ghép yêu thương.
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Trường Tiểu học Lý Nhơn
Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lớp 4.  Đề 2
Năm học : 2024-2025
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT( ĐỌC HIỂU )
Học sinh chọn đúng ý mỗi câu 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 8
	Câu 9 

	A
	A.Đ  . B. S, C.Đ . D.S
	A
	Cột A nối với ý b,  ở cột B.
	B
	A


Câu 5: 1điểm
 Em đã làm  để thể hiện lòng yêu thương ông bà như : Em đấm lưng cho bà khi bà kêu đau lưng. Em lấy nước cho bà uống........ ( 0,5 điểm)
 Sau khi làm việc đó em cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng.  ( 0.5 điểm )
*Tùy ý trả lời của HS mà giáo viên cho điểm phù hợp    
Câu 6: 1 điểm
Bài đọc : “ Chiếc diều sáo” muốn nói với em là: 
-  Tình yêu thương sâu đậm của bà dành cho Chiến.    
 - Chiến rất yêu thương và lo lắng cho bà.
  .............................................    
*HS có thể trả lời ý khác đúng vẫn cho điểm
Câu 7: 1 điểm
Nếu là Chiến, em sẽ  ôm bà vào lòng và nói: Cháu vui lắm bà ơi, từ đây bà cháu ta sống vui vẻ bên nhau suốt đời.
…………………………………………………………………………………….
*Tùy theo ý trả lời của học sinh giáo viên chấm điểm cho phù hợp

Câu 10: 1 điểm
HS đặt câu đúng nội dung, ngữ pháp, trong câu có sử dụng tính từ đạt 1 điểm.
HS đặt câu đúng nội dung, ngữ pháp nhưng trong câu không có sử dụng tính từ đạt 0,5 điểm.
 Ví dụ: Chiến là người chăm học, luôn yêu thương bà. 
            Chiến chơi diều rất giỏi.
Câu 11:  1 điểm 
HS viết  được đoạn văn từ 2 đến 3 câu có sử dụng biện pháp so sánh  đúng nội dung, đúng ngữ pháp đạt 1 điểm
HS viết  được đoạn văn từ 2 đến 3 câu có sử dụng biện pháp so sánh  đúng ngữ pháp  nhưng nội dung không phù hợp  đạt 0,5  điểm
Ví dụ: Cha của em hiền như bột. Cha rất yêu thương mọi người. Hằng ngày, cha thường phụ mẹ nấu cơm cho gia đình ăn.
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	ĐỀ 1



                                Cái răng khểnh
                                 ( Trích )
          Tôi có một cái răng khểnh. Thỉnh thoảng, tụi bạn lại trêu tôi. Có bạn còn nói:
“Đó là vì cậu không chịu đánh răng. Người siêng đánh răng, răng sẽ mòn đều”.
Từ đó,tôi ít khi cười. Một hôm, bố hỏi:
          - Sao dạo này bố ít thấy con cười?
          Tôi nói:
          - Tại sao con phải cười hả bố?
          - Đơn giản thôi. Khi cười khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là
nụ cười.
Theo Nguyễn Ngọc Thuần
Trích từ sách Cánh Diều Tiếng Việt 4  tập 1  
Nhà xuất Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: 
Tại sao bạn nhỏ trong câu chuyện không thích cái răng khểnh?
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ĐỀ 2








                          Suất cơm phần bà 
                                              ( Trích )
       Bà cụ ăn cơm chỉ với mấy cọng rau muống  xào. Bà cụ xới một bát cơm đầy, đặt lên một miếng thịt to, cầm đôi đũa đưa cho cháu : Cháu ăn đi, bà no rồi.
       -Sao bà không ăn thịt? Bà có bị bệnh không?
        Bà cụ vẫn cười nói vui vẻ với cháu:
        -Bà đâu có bệnh cháu. Bà lớn tuổi rồi, ăn nhiêu đó đủ rồi. Cháu còn nhỏ ăn nhiều thịt  để cho có sức khỏe mà phụ mẹ làm việc.

Theo Nguyễn Khải
Sách luyện tập Tiếng Việt 4
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Câu hỏi: 
Em thấy bà cụ là người như thế nào?
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ĐỀ 3

                                           

                                                  Tình bạn
                                                  ( Trích )
          Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. Ở trên một cây cao chót vót, có một chùm quả vàng mọng kia.Thỏ leo lên hái. Sóc vội vàng ngăn bạn:
     -   Không ,cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm bạn ơi ! 
· Không sao đâu.Mình cẩn thận mà.
    Nhưng Thỏ đã men ra xa hơn. Nó cố với hái quả nên bị trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ nên không bị gì hết.
Theo Hà Mạnh Hùng
Sách luyện tập tiếng Việt 4
Nhà xuất bản Giáo dục việt Nam 
Câu hỏi:
 Theo em, Sóc là người bạn như thế nào?
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ĐỀ 4


                                  CÂY XOÀI
                                 ( Trích )
           Ba tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba hái rồi đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.
          Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn nhà chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái. Tất nhiên tôi ở trên cây nên hái được nhiều hơn.
Theo Mai Duy Quý
Sách nâng cao Tiếng Việt 4
        Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 Câu hỏi:
 Gió bão cây xoài của của bạn nhỏ như thế nào ?
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ĐỀ 5


Ông lão nhân hậu.
                                                             ( Trích )
            Một cô bé bị loại ra khỏi dàn đồng ca. Cô rất buồn, ngồi khóc một mình trong công viên. Cô tự hỏi: “ Tại sao mình không được hát nữa? Chẳng lẽ mình hát tồi thế sao?” Thế rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài khác. 
           -Cháu hát hay quá!- Một giọng nói vang lên.
           Cô bé ngẩn người lên và nhìn thấy người vừa khen cô là một ông cụ. Ông nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi trong lặng lẽ.
           
                                                Theo Hoàng Phương
                                              Sách thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 4 tập một.
        Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Câu hỏi:
 Vì sao cô bé ngồi khóc một mình trong công Viên?











	





















































	Trường TH Lý Nhơn
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỌC THÀNH TIẾNG.
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I.
NĂM HỌC: 2024-2025
                                             Lớp 4.  Đề 2
I. Hướng dẫn chấm đọc thành tiếng:

	                    HƯỚNG DẪN CHẤM
	    ĐIỂM ĐẠT

	1. Đọc đúng , rõ ràng đoạn văn ( Giọng đọc phù hợp) : 0.5 điểm

2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm.

3. Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( 1 phút khoảng 70-80  tiếng) : 0.25 điểm

4. Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: 1 điểm
	1.  Đọc sai từ 10→ 20 tiếng : 0 điểm.

2. Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4→ 5 chỗ: 0 điểm

3. Đọc vượt quá 1 phút: 0 điểm


4. Trả lời câu hỏi chưa rõ ý hoặc hiểu câu hỏi nhưng diễn đạt chưa rõ ràng trừ : 0 điểm
	……./ 0.25điểm


…..../ 0.5điểm


……/ 0.25điểm



……/ 1điểm




……/ 2điểm



II.Hướng dẫn trả lời câu hỏi đọc thành tiếng:
      *Đề 1 : Cái răng khểnh
 Câu hỏi: Tại sao bạn nhỏ trong câu chuyện không thích cái răng khểnh?
Trả lời: Vì xung quanh bạn nhỏ không có ai có răng khểnh như vậy, và bạn nhỏ thường bị bạn bè trêu là không chịu đánh răng nên mới có răng khểnh
       *Đề 2:  Suất cơm phần bà .
Câu hỏi: Em thấy bà cụ là người như thế nào? 
Trả lời: Bà cụ rất thương cháu của mình, mà để dành thịt cho cháu ăn.
      *Đề 3: Tình bạn
Câu hỏi: Theo em, Sóc là người bạn như thế nào?
Trả lời: Sóc là người bạn tốt, biết quan tâm, lo lắng cho bạn. Khi bạn gặp nguy hiểm thì Sóc giúp đỡ bạn thật tình.
       *Đề 4: Cây xoài.
Câu hỏi: Gió bão cây xoài của của bạn nhỏ như thế nào ?
Trả lời: Gió bão cây xoài của của bạn nhỏ bật mấy chiếc rễ, cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn nhà chú Tư.
       *Đề 5: Ông lão nhân hậu.
Câu hỏi: Vì sao cô bé ngồi khóc một mình trong công Viên?
Trả lời: Cô bé ngồi khóc một mình trong công viên vì cô bị loại ra khỏi dàn đồng ca
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